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1. Giới thiệu
Vĩnh Tường là huyện nằm ở đỉnh tam giác đồng bằng Bắc Bộ, nằm bên tả ngạn sông Hồng về phía Tây Nam của tỉnh Vĩnh Phúc. Phía Bắc giáp huyện Lập Thạch và Tam Dương; phía Tây Bắc giáp thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; phía Tây giáp huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây (thành phố Hà Nội); phía Đông giáp huyện Yên Lạc. Vị trí địa lý của Vĩnh Tường nhìn chung rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, là huyện đồng bằng, lại có hệ thống đê Trung ương (đê sông Hồng và sông Phó Đáy) che chắn cả 3 bề Bắc - Tây - Nam, địa hình của huyện được chia thành 3 vùng khá rõ rệt: Vùng đồng bằng phù sa cổ, vùng đất bãi nằm ngoài các con đê sông Hồng và sông Phó Đáy, vùng đất phù sa châu thổ bên trong đê. Vì vậy, huyện Vĩnh Tường là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển một nền nông nghiệp toàn diện [1]. Trước năm 2010, nông thôn huyện Vĩnh Tường phát triển chưa toàn diện, còn lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất còn nhiều hạn chế. Trong những năm 2010 - 2020, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nhờ đó nông thôn huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ năm 2020 đến năm 2023, huyện Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nông dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới [2]. 
Nghiên cứu về quá trình Đảng bộ địa phương lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đã được nhiều nhà khoa học tiếp cận ở nhiều góc độ và nhiều hướng khác nhau. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khía cạnh như: kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ ở các địa phương [3], [4]; thực trạng xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các địa phương [5]; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới [6]; tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường [7]; phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Vĩnh Tường [8]; phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Vĩnh Tường [9]… Các nghiên cứu đã công bố là tài liệu tham khảo để chúng tôi tiến hành khảo cứu vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Vĩnh Tường dưới góc độ nghiên cứu lịch sử Đảng.
2. Phương pháp nghiên cứu
Để luận giải và làm rõ sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong hoạch định, tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao (2020 - 2023), tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, logic, thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu..., trong đó có hai phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Với phương pháp lịch sử, nghiên cứu này xem xét và trình bày quá trình Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao theo một trình tự liên tục về thời gian. Với phương pháp logic, quá trình Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao được xem xét dưới dạng tổng quát, nhằm đánh giá, tìm ra bản chất, kinh nghiệm lịch sử.
3. Kết quả và bàn luận
3.1. Chủ trương của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường 
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có 26/26 xã (đạt 100%) đều được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và là huyện có số xã về đích Nông thôn mới nhiều nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường quyết tâm đưa nông thôn mới lên nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chủ trương của Đảng, của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, quan điểm nhất quán và xuyên suốt về xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường là "Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng được Đảng ta xác định nhằm mục đích thay đổi, phát triển nông thôn Việt Nam, xây dựng và phát huy tiềm lực nội sinh của đất nước. Nông thôn mới là chương trình chiến lược lâu dài cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Vĩnh Tường để thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự vào cuộc quyết liệt thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị (đặc biệt là cấp cơ sở), trong đó vai trò của người dân mang tính chất quyết định” [10]. Quan điểm này là định hướng xuyên suốt của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường trong triển khai lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Với quan điểm chính xác và phù hợp đó, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng xây dựng nông thôn mới “Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện điểm các xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu và nhân rộng ra toàn huyện” [10]. Như vậy, nếu như trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV (2015 - 2020), Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới thì trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI (2020 - 2025), Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tập trung lãnh đạo nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới. 
Chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao còn được khẳng định thêm trong chỉ tiêu phấn đấu được đề ra ở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI “Đến năm 2025, phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 55 thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” [10]. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được tại các xã trên địa bàn theo phương châm xây dựng nông thôn mới “có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện điểm các xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu và nhân rộng ra toàn huyện [10]. 
Thực hiện chủ trương của Đảng bộ huyện, từ năm 2021, Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành một số Nghị quyết chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra: Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 06/01/2021 về phát triển Văn hóa - Thông tin huyện giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết 05-NQ/HU, ngày 06/01/2021 về phát triển Giáo dục - Đào tạo huyện giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 12-NQ/HU, ngày 22/12/2021 về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021 - 2025... Những nghị quyết này là sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vào điều kiện cụ thể của địa phương, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong huyện. Cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Vĩnh Tường đã làm sáng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến năm 2025.
Mục tiêu chung của chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2020 đến năm 2025 được Đảng bộ huyện Vĩnh Tường xác định là duy trì huyện Vĩnh Tường đạt huyện nông thôn mới; xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, có các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, phát triển quy hoạch theo hướng đô thị, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ… Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa, phát triển văn hóa, xã hội, đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, nước thải môi trường nông thôn, nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025… 
Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã xây dựng rất chi tiết nội dung thực hiện đối với từng tiêu chí cụ thể. 
Thứ nhất, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân: Huyện Vĩnh Tường và các xã phấn đấu lên nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu phải phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của các xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất; giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thông qua tổ chức lại sản xuất của xã. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi mục đích cao nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống nhân dân. 
Thứ hai, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế đã được đầu tư.
Thứ ba, về giáo dục và đào tạo, văn hóa: Tiếp tục nâng cao trình độ dân trí của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp; nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo. Nâng cao chất lượng của các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Phấn đấu chất lượng chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ các dịch vụ y tế đạt mức cao. Tuyên truyền vận động hầu hết người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Xây dựng mô hình hoạt động văn hóa, thể thao có ích, hiệu quả để người dân hưởng ứng tham gia.
Thứ tư, vệ sinh, môi trường: Thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng nhiều tuyến đường hoa, cây xanh, vẽ tranh cổ động… Thực hiện tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, sản xuất. Chất thải rắn và rác thải sinh hoạt được xử lý ngay tại hộ gia đình. Xây dựng các mô hình điểm về hoạt động thu gom xử lý rác thải hiệu quả.
Thứ năm, hệ thống chính trị, hành chính công: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở. Các thôn, làng xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng. An ninh trật tự được đảm bảo, có các mô hình tự quản, bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường cũng đề ra những giải pháp phát triển nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để các địa phương áp dụng trong quá trình thực hiện. Những giải pháp này chứng tỏ sự quan tâm sát sao của Đảng bộ Vĩnh Tường trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới nói chung và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nói riêng. 
Hai là, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xã hội sâu, rộng về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng để nhận thức đúng về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò của các hội, tổ chức đoàn thể quần chúng... trong việc vận động đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp huy động hết khả năng, phát huy sức mạnh tổng hợp, xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.
Ba là, không ngừng củng cố hệ thống chính trị, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả hoạt động của cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo các cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu. 
Bốn là, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn bao gồm: xã hội hóa các công trình nước sạch; đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh môi trường nông thôn; trạm y tế; trường học; điện; đường giao thông; trung tâm văn hóa cộng đồng; chợ (cơ sở thương mại); thủy lợi; các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả kinh tế cao...
Năm là, tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, coi trọng và đề cao sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tham gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, mức sống của người dân và bảo vệ môi trường nông thôn thực sự xanh - sạch - đẹp.
Như vậy, từ năm 2020 đến năm 2025, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã quán triệt chủ trương của Đảng và Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu vào thực tiễn địa phương từng bước hình thành, phát triển, hoàn thiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện. Chủ trương đó bao gồm hệ thống phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa huyện Vĩnh Tường trở thành huyện nông thôn mới với nhiều xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới thông minh. 
3.2. Kết quả thực hiện
Trên cơ sở bám sát đường lối, chủ trương của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vĩnh Tường đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường với mục tiêu “Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, có các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, phát triển quy hoạch theo hướng đô thị, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ...” [11]. Ngay sau khi có Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định cụ thể một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã thông minh, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Văn bản số 2980/UBND-NN&PTNT ngày 13/10/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện [12]. Trên cơ sở các văn bản này, UBND huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các xã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, lập quy hoạch chung xây dựng xã, phù hợp với định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển bền vững của mỗi địa phương; đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện [12]. Bên cạnh nguồn lực dành cho chương trình, huyện Vĩnh Tường đã tập trung thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, tích cực huy động đóng góp của các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn để tạo nguồn lực tổng hợp xây dựng xã, thôn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời, UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo, định hướng các xã tiếp tục phát huy hiệu quả, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí mới, tiêu chí nâng cao như: cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hành chính công; tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường, cảnh quan… Quan điểm chỉ đạo của huyện Vĩnh Tường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là không chạy theo thành tích, lấy người dân làm chủ thể, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thấy được việc chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của nhân dân và chính người dân được thụ hưởng những thành quả này [12]. 
Sự bám trên sát dưới, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện uỷ, UBND huyện Vĩnh Tường và sự đồng lòng nhất trí của nhân dân, từ năm 2020 đến năm 2023, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn thông minh ở Vĩnh Tường đã đạt được kết quả quan trọng. 
Về kết quả thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao: Đến hết năm 2023, huyện Vĩnh Tường đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công [13]. 
Về kết quả thực hiện xã nông thôn mới nâng cao: Đến hết năm 2023, huyện Vĩnh Tường có 10 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: Tam Phúc, Vũ Di, Ngũ Kiên, Tân Phú, Bình Dương, Cao Đại, Tuân Chính, Thượng Trưng, Yên Lập, Việt Xuân. Trong đó, xã Tam Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 theo quy định tại Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh, chưa thực hiện duy trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định giai đoạn 2021-2025. Những xã trên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Xã nông thôn mới nâng cao không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Xã nông thôn mới nâng cao đã đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 gồm 19 tiêu chí: tiêu chí 1 về quy hoạch; tiêu chí 2 về giao thông; tiêu chí 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí 4 về điện; tiêu chí 5 về giáo dục; tiêu chí 6 về văn hóa; tiêu chí 7 về thương mại, dịch vụ; tiêu chí 8 về thông tin và truyền thông; tiêu chí 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí 10 về thu nhập; tiêu chí 11 về nghèo đa chiều; tiêu chí 12 về lao động; tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất; tiêu chí 14 về y tế; tiêu chí 15 về hành chính công; tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật; tiêu chí 17 về môi trường; tiêu chí 18 về chất lượng và môi trường sống; tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh [12].
Kết quả thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu: Đến hết năm 2023, huyện Vĩnh Tường có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: xã Tam Phúc, xã Ngũ Kiên và xã Vũ Di (đạt 25% mục tiêu đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra), trong đó thôn Ngũ Kiên đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Để đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu thì ba xã trên phải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025). Thu nhập bình quân đầu người của nông thôn mới kiểu mẫu tại thời điểm xét, công nhận xã đã cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm (Thu nhập của xã Tam Phúc năm 2023 đạt 70,5 triệu đồng/người/năm). Điều kiện này quan trọng, phù hợp với mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho nhân dân. Xã nông thôn mới kiểu mẫu không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Mỗi xã nông thôn mới kiểu mẫu đều có một mô hình thôn thông minh đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí thôn thông minh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 gồm 5 tiêu chí: tổ chức sản xuất, y tế, thông tin và truyền thông, tiếp cận pháp luật, an ninh trật tự - an toàn xã hội. Đồng thời, xã Tam Phúc, xã Ngũ Kiên và xã Vũ Di đã đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo ít nhất một trong các lĩnh vực gồm: sản xuất, giáo dục, văn hóa, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số [13]. 
Kết quả thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu: Đến năm 2023, trên địa bàn huyện có 55 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu: thôn Phúc Lập Trong - xã Tam Phúc, thôn Thượng, thôn Xám, thôn Ven, thôn Chung 2, thôn Đông, thôn An Thọ, thôn Chùa - xã Ngũ Kiên, thôn Hoa Phú, thôn Hoa Đà - xã Bình Dương, thôn Đan Thượng - xã Tân Phú, thôn Phú Hạnh - xã Thượng Trưng, thôn Vũ Di, thôn Xuân Lai, thôn Yên Nhiên, thôn Yên Trình - xã Vũ Di; thôn Lực Điền - xã Yên Bình, thôn Xóm Mới B - xã Thượng Trưng, thôn Táo - xã Tuân Chính, thôn Phù Chính - xã Tuân Chính, thôn Bình Trù - xã Cao Đại, thôn Bắc Trại xã Vân Xuân, thôn Việt An - xã Việt Xuân, thôn Phủ Yên 1, thôn Đồi Me - xã Yên Lập, thôn An Lão, thôn Trại Trì - xã Vĩnh Thịnh. Những thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 gồm 11 tiêu chí: tiêu chí 1 về giao thông; tiêu chí 2 về điện; tiêu chí 3 về văn hóa; tiêu chí 4 về giáo dục; tiêu chí 5 về y tế; tiêu chí 6 về hộ nghèo; tiêu chí 7 về vườn hộ; tiêu chí 8 về môi trường; tiêu chí 9 về chất lượng môi trường sống; tiêu chí 10 về hệ thống chính trị; tiêu chí 11 về an ninh, trật tự an toàn xã hội [13].
Kết quả thực hiện thôn nông thôn mới thông minh: 02 thôn đạt chuẩn thôn thông minh theo quy định là thôn Chùa và thôn Vũ Di - hai thôn mới thông minh đầu tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc. Hai thôn đã đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí thôn thông minh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 gồm 5 tiêu chí: Tổ chức sản xuất, y tế, thông tin và truyền thông, tiếp cận pháp luật, an ninh trật tự - an toàn xã hội. Huyện đã xây dựng lộ trình đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 [13]. 
Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có một số mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới như: thôn Chùa - xã Ngũ Kiên, có nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng tại thôn được lắp đặt wifi miễn phí 100%, đã cài đặt 08 mắt camera an ninh tại 5 điểm chính của thôn góp phần quản lý dễ dàng công tác an ninh trật tự xã hội tại thôn. Thôn Bình Trù - xã Cao Đại có 100% hộ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, rác thải hữu cơ được tận dụng ủ làm phân compost, giúp giảm được 40% lượng rác thải ra ngoài môi trường, đồng thời tạo nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Thôn Phú Hạnh - xã Thượng Trưng đã tổ chức vẽ tranh bích họa được 500 m2, đặt 156 chậu hoa và giỏ hoa treo tường, trồng 3.000 bầu cây chuỗi ngọc, 300 m đường hoa với các loại hoa, cây như mười giờ, thanh táo, hoa dừa cảnh, vú sữa, hoa tường vi, đảm bảo mỹ quan xanh, sạch, đẹp thể hiện được miền quê đáng sống [13]. 
Sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, diện mạo nông thôn mới của huyện Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc, khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn được quan tâm xây dựng đồng bộ; có 100% đường thôn, ngõ xóm trên địa bàn đều được trải nhựa, bê tông hóa khang trang; nhiều đoạn đường được trồng hoa, cây cảnh, vẽ tranh tường… tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; kinh tế của huyện giữ mức tăng trưởng ổn định trên 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt… [13]. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường là hơn 3.913 tỷ đồng; trong đó, có hơn 739 tỷ đồng huy động từ người dân và cộng đồng. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu…
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, quá trình lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở một số xã còn chậm so với kế hoạch đề ra, phong trào không đồng đều giữa các thôn, xóm và giữa các xã. Một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chưa quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, chất lượng thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới chưa cao, chưa thật sự bền vững, nhất là nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, y tế, môi trường. Các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao đều gặp khó khăn đối với tiêu chí về quy hoạch, do 12 xã trên địa bàn huyện mới đang lập quy hoạch chung, xã chưa được phê duyệt, chưa triển khai lập quy hoạch cụ thể khu trung tâm; đồng thời các xã trên địa bàn huyện dự kiến nằm trong khu vực nội thị không triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã và không triển khai quy hoạch cụ thể tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn hay khu trung tâm xã [13]. Nguyên nhân khách quan dẫn đến hạn chế trên là một số chỉ tiêu chưa có hướng dẫn đánh giá cụ thể của Trung ương, gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện và đánh giá mức độ đạt chuẩn như chỉ tiêu: xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn... Có 2 nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế trên: (1) Chưa có các chính sách cụ thể để hỗ trợ các xã duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; (2) công tác chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án với duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các xã còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa hiệu quả.
Để khắc phục những hạn chế trên đồng thời hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huy động các nguồn lực, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn về môi trường, y tế, trường học… Lồng ghép các chương trình, dự án, coi trọng và đề cao sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
4. Kết luận
Với chủ trương và sự chỉ đạo sát, đúng, từ năm 2020 đến năm 2023, việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến năm 2023, toàn huyện Vĩnh Tường có 10 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có 02 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và có 52 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thôn nông thôn mới thông minh theo quy định. Đây là những con số ấn tượng sau 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà huyện Vĩnh Tường đạt được. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở huyện Vĩnh Tường, đồng thời chưa có biện pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là cơ sở để Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tiếp tục vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Nghiên cứu quá trình Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao từ năm 2020 đến năm 2023, từ những thành công bước đầu cũng như hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới ở huyện Vĩnh Tường có thể rút ra kinh nghiệm quý báu đó là: (1) quán triệt thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Đảng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của địa phương; (2) phát huy vai trò của nhân dân, chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện; (3) chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; (4) thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp trong xây dựng nông thôn mới; (5) huy động các nguồn lực nhất là sự tham gia đóng góp của người dân. Những kinh nghiệm trên có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, để các địa phương khác trong cả nước tham khảo, học tập, nhưng quan trọng và giá trị hơn là đã cung cấp thêm những luận cứ khoa học làm cơ sở để Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tiếp tục bổ sung phát triển chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thôn thông minh trong những năm tiếp theo, nhằm đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đồng thời góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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